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Tỉnh An Giang

1 7470/BCT-XNK
Gia hạn đến 

khi 
HV CTY LTTP AN GIANG 06 Nguyễn Du, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

2 103/6-2018-AG/GCN 15/06/2023 HV CTY TNHH LT TẤN VƯƠNG Ấp Nhơn Hòa, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

3 222/4-2021-AG/GCN 27/04/2026 HV CTY CP XNK AN GIANG 01 Ngô Gia Tự, F. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

4 230/5-2021-AG/GCN 31/05/2026 HV CTY CP TOÀN CẦU Ấp Phú Hòa, xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

5 221/4-2021-AG/GCN 09/04/2026 HV CTY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI 23 Hà Hoàng Hổ, F. Mỹ Xuyên, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

6 228/5-2021-AG/GCN 20/05/2026 HV CTY CP XNK NSTP AN GIANG 25/40 Trần Hưng Đạo, khóm Thạnh An, F. Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

7 253/9-2021-AG/GCN 06/09/2026 DNK CTY TNHH MTV TRỊNH VĂN PHÚ Số 546, ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

8 267/01-2022-AG/GCN 17/01/2027 HV CTY TNHH TM PHÚ VINH Ấp Long Hòa 2, xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

9 252/8-2021-AG/GCN 25/08/2026 HV CTY TNHH GẠO VINH PHÁT WILMAR Tổ 11, khóm Bình Đức 5, F. Bình Đức, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

10 101/4-2018-AG/GCN 20/04/2023 DNK CTY TNHH TM-DV & CB NS CPAP Ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

11 115/10-2018-AG/GCN 05/10/2023 DNK CTY TNHH TM XNK ĐẠT NGHĨA Ấp Bình Quới, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

12 123/10-2018-AG/GCN 25/10/2023 DNK CTY CP THỰC PHẨM GAP Ấp An Thạnh, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

13 130/11-2018-AG/GCN 19/11/2023 DNK CTY TNHH MTV XNK PHƯỚC CHUNG Ấp An Thạnh, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

14 139/12-2018-AG/GCN 19/12/2023 HV CTY CP TẬP ĐOÀN NAM AN Tỉnh lộ 954, tổ 10, ấp Long Hòa 2, xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

15 150/03-2019-AG/GCN 19/03/2024 DNK CTY CP XNK GẠO NGỌC THIÊN PHÚ Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

16 166/9-2019-AG/GCN 20/09/2024 DNK CTY TNHH MTV QUỐC TƯỜNG Ấp An Thạnh, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

17 186/4-2020-AG/GCN 10/04/2025 DNK CTY CP GAVI Lô 3-4 Cụm CN-TTCN Tân Trung, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

18 211/01-2021-AG/GCN 08/01/2026 DNK CTY CP NS LỘC TRỜI Ấp Sơn Lập, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

19 213/01-2021-AG/GCN 19/01/2026 DNK CTY TNHH LT ANGIMEX 01 Ngô Gia Tự, F. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

20 224/5-2021-AG/GCN 14/05/2026 DNK CTY CP XNK AN VI Tổ 10, khóm Long Thạnh, F. Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

21 269/02-2022-AG/GCN 14/02/2027 DNK CTY CP NN LAMCOFOOD 1076 Quốc lộ 91, ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Tỉnh Bạc Liêu

22 7470/BCT-XNK
Gia hạn đến 

khi 
HV CTY LT BẠC LIÊU 166 Võ Thị Sáu, F. 8, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

23 61/3-2017-BL/GCN 06/03/2022 DNK CTY TNHH MTV LƯƠNG THỰC VĨNH LỘC Ấp Ninh Thạnh 1, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Tỉnh Bình Định

24 265/01-2022-BĐ/GCN 13/01/2027 HV CTY CP LT BÌNH ĐỊNH 557+559 Trần Hưng Đạo, F. Lê Hồng Phong, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tỉnh Bình Dương

25 142/01-2019-BD/GCN 22/01/2024 DNK CTY CP NS XANH MINH PHONG
Lô B13, đường D3, Khu tái định cư Chánh Nghĩa, tổ 36, khu 5, F. Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương.

Tỉnh Đồng Tháp

26 7470/BCT-XNK
Gia hạn đến 

khi 
HV CTY LT ĐỒNG THÁP 531 Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC CẤP 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KD XK GẠO
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27 114/10-2018-ĐT/GCN 03/10/2023 HV CTY TNHH PHÁT TÀI 69 Quốc lộ 80, ấp Bình Phú Quới, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

28 110/8-2018-ĐT/GCN 31/08/2023 HV CTY TNHH MTV KD & XAY XÁT LÚA GẠO CẨM NGUYÊNCụm Công nghiệp DV TM Trường Xuân, ấp 4, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

29 116/10-2018-ĐT/GCN 05/10/2023 HV CTY TNHH LT NGỌC ĐỒNG Ấp An Hòa, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

30 227/5-2021-ĐT/GCN 20/05/2026 DNK CTY TNHH MTV LT TÂN HỒNG Ấp Rọc Muống, xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

31 62/3-2017-ĐT/GCN 06/03/2022 DNK CTY TNHH MTV TM THÀNH LONG 57 Đường tỉnh 848, ấp An Thuận, xã Mỹ An Hưng B, huyện lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

32 68/4-2017-ĐT/GCN 11/04/2022 DNK CTY CP DOCIMEXCO 89 Nguyễn Huệ, F. 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

33 84/7-2017-ĐT/GCN 11/07/2022 HV CTY CP PHƯỚC ĐẠT Ấp An Hòa, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

34 87/7-2017-ĐT/GCN 27/07/2022 HV CTY TNHH XNK PHƯƠNG THANH Quốc lộ 80, ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

35 98/3-2018-ĐT/GCN 19/03/2023 DNK CTY TNHH TM XNK TÂN PHÁT Ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

36 129/11-2018-ĐT/GCN 19/11/2023 DNK CTY TNHH LỘC VÂN Đường tỉnh 852, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

37 141/01-2019-ĐT/GCN 22/01/2024 DNK CTY CP LT & BAO BÌ ĐỒNG THÁP Quốc lộ 30, tổ 11, F. 11, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

38 148/01-2019-ĐT/GCN 31/01/2024 DNK CTY TNHH TM XNK LỘC ANH Khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

39 149/03-2019-ĐT/GCN 08/03/2024 HV CTY TNHH LT PHƯƠNG ĐÔNG Ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

40 158/5-2019-ĐT/GCN 04/05/2024 HV CTY TNHH RICEGROWERS VIỆT NAM Ấp Tân An, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

41 179/03-2020-ĐT/GCN 06/03/2025 DNK CTY CP ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ ASIA 95-97 Phạm Ngũ Lão, F. 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

42 189/5-2020-ĐT/GCN 19/05/2025 DNK CTY TNHH LÚA GẠO VIỆT NAM Cụm CN Trường Xuân, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

43 204/11-2020-ĐT/GCN 26/11/2025 HVLK CTY TNHH CỎ MAY Số 186, Quốc lộ 80, ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

44 214/01-2021-ĐT/GCN 28/01/2026 DNK CTY CP LT MEKONG Ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

45 247/8-2021-ĐT/GCN 09/08/2026 DNK CTY CP LT INTIMEX Ấp An Ninh, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Tỉnh Hà Nam

46 107/8-2018-HN/GCN 10/08/2023 DNK CTY CP LT HÀ NAM NINH Đường 1A, F. Thanh Châu, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Tỉnh Hà Tĩnh

47 133/11-2018-HT/GCN 27/11/2023 DNK CTY TNHH MTV KC HÀ TĨNH Km 90, đường tránh TP. Hà Tĩnh, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hàm, tỉnh Hà Tĩnh.

TP. Hà Nội

48 243/7-2021-HN/GCN 08/07/2026 HV CTY CP XNK LTTP HÀ NỘI 02 Ngõ Gạch, F. Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

49 188/7-2021-HN/GCN 30/07/2026 HV TỔNG CTY LT MIỀN BẮC 6 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

50 268/01-2022-HN/GCN 28/01/2027 HV CTY CP TẬP ĐOÀN TÂN LONG
Tầng 14, tòa nhà Diamond Flower, lô đất C1, Lê Văn Lương, F. Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. 
Hà Nội.

51 85/7-2017-HN/GCN 24/07/2022 HV CTY CP XNK & HTĐT VILEXIM 170 Giải Phóng, F. Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

52 90/9-2017-HN/GCN 18/09/2022 HV TỔNG CTY TM HÀ NỘI (HAPRO) - CTY CP 38-40 Phố Lê Thái Tổ, F. Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

53 92/10-2017-HN/GCN 05/10/2022 DNK CTY CP TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM 01 Phố Lương Định Của, F. Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. 

54 125/10-2018-TP.HCM/GCN 26/10/2023 HV CTY CP ĐẦU TƯ TM ĐẠI DƯƠNG
Số 6-TT03, KĐT Hải Đăng City, ngõ 2, phố Hàm Nghi, F. Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà 
Nội.

55 197/7-2020-HN/GCN 30/07/2025 DNK CTY CP LT BÌNH MINH Số nhà 5, Phố Hàng Quạt, F. Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. 

56 177/02-2020-NA/GCN 18/02/2025 DNK CTY CP TM XNK HOÀNG AN Số 29 ngách 33, ngõ 61, phố Lạc Trung, F. Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Tỉnh Hậu Giang

57 208/12-2020-HG/GCN 29/12/2025 DNK CTY CP CB XK GẠO QUANG PHÁT HẬU GIANG Khu vực 5, F. Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Tỉnh Hưng Yên

58 262/12-2021-HY/GCN 08/12/2026 DNK CTY TNHH ĐT & PT CÔNG NGHỆ AN ĐÌNH Thôn Hòe Lâm, xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
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59 226/5-2021-HY/GCN 20/05/2026 HV CTY TNHH CB NSTP XK TƯỜNG LÂN Thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

60 171/11-2019-HY/GCN 26/11/2024 DNK CTY CP CHẾ BIẾN NSTP HƯNG VIỆT Cụm CN Quang Vinh, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Tỉnh Kiên Giang

61 235/6-2021-KG/GCN 07/06/2026 HV CTY CP XNK KIÊN GIANG 85-87 Lạc Hồng, F. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

62 234/6-2021-KG/GCN 07/06/2026 HV CTY CP TM KIÊN GIANG 190 Trần Phú, F. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

63 89/8-2017-KG/GCN 22/08/2022 HV CTY CP TM DV KIÊN GIANG 03-04 Lô D1 Lạc Hồng, F. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

64 126/10-2018-KG/GCN 31/10/2023 DNK CTY TNHH XNK YẾN ĐĂNG 494 Ấp Tân Quới, xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

65 212/01-2021-KG/GCN 13/01/2026 DNK CTY CP NN CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN KIÊN GIANG Tổ 9, ấp Đường Théc, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 

Tỉnh Lạng Sơn

66 165/9-2019-LS/GCN 20/09/2024 HV CTY CP LT CAO LẠNG 3 Minh Khai, F. Hoàng Văn Thụ, Tp. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Tỉnh Long An

67 7470/BCT-XNK
Gia hạn đến 

khi 
HV CTY LT LONG AN 10 Cử Luyện, F. 5, Tp. Tân An, tỉnh Long An.

68 167/10-2019-LA/GCN 16/10/2024 HV CTY TNHH VIỆT THANH 49 Quốc lộ 62, ấp Cầu Tre, xã Lợi Bình Nhơn, Tp. Tân An, tỉnh Long An.

69 104/7-2018-LA/GCN 02/07/2023 HV CTY TNHH LTTP LONG AN 237 Nguyễn An Ninh, F. 3, Tp. Tân An, tỉnh Long An.

70 218/3-2021-LA/GCN 23/03/2026 DNK CTY TNHH THỊNH PHÁT 18A, khu A, Trương Công Định, ấp Rạch Đào, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

71 236/6-2021-LA/GCN 16/06/2026 HV CTY CP XÂY LẮP-CƠ KHÍ & LTTP 29 Nguyễn Thị Bảy, F. 6, Tp. Tân An, tỉnh Long An.

72 224/5-2021-LA/GCN 04/05/2026 HV CTY CP TÂN ĐỒNG TIẾN 1056 Quốc lộ 1, khu phố Quyết Thắng 1, F. Khánh Hậu, Tp. Tân An, tỉnh Long An.

73 225/5-2021-LA/GCN 20/05/2026 HV CTY TNHH THÀNH PHÁT Ấp 4, xã Bình Tân, Tp. Tân An, tỉnh Long An.

74 232/5-2021-LA/GCN 31/05/2026 DNK CTY TNHH MTV LT VĨNH HƯNG Ấp Cả Rưng, xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

75 238/6-2021-LA/GCN 23/06/2026 DNK CTY TNHH KHÁNH TÂM 152/4, ấp Bình Lương, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

76 217/3-2021-LA/GCN 12/03/2026 HV CTY TNHH MTV CÔNG THÀNH ÚT HẠNH 919 Quốc lộ 1, khu phố Thủ Tửu 2, F. Tân Khánh, Tp. Tân An, tỉnh Long An.

77 240/6-2021-LA/GCN 23/06/2026 HV CTY TNHH DƯƠNG VŨ Ấp Bình Cang, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

78 254/9-2021-LA/GCN 14/09/2026 DNK CTY TNHH SX TM PHƯƠNG QUÂN Ấp 4, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

79 239/6-2021-LA/GCN 23/06/2026 DNK CTY TNHH NGỌC PHƯƠNG NAM Ấp Long Thạnh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

80 168/11-2019-LA/GCN 26/11/2024 HV CTY TNHH PHƯỚC THÀNH II 969 Quốc lộ 1, khu phố Nhơn Hậu 1, F. Tân Khánh, Tp. Tân An, tỉnh Long An.

81 76/6-2017-LA/GCN 23/06/2022 HV CTY TNHH VĨNH THỊNH PHÁT Ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

82 77/6-2017-LA/GCN 23/06/2022 HV CTY CP NGỌC MEKONG 543 Quốc lộ 62, khu phố 5, F. 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

83 94/11-2017-LA/GCN 06/11/2022 DNK CTY TNHH GẠO HOA TUYẾT Thửa 310, tỉnh lộ 834, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

84 131/11-2018-LA/GCN 19/11/2023 DNK CTY TNHH LTTP HIỆP LỰC 126 Quốc lộ 62, ấp Cầu Tre, xã Bình Lợi Nhơn, Tp. Tân An, tỉnh Long An.

85 153/03-2019-LA/GCN 29/03/2024 DNK CTY TNHH HOÀNG GIA NHỰT QUANG 444/2, ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

86 160/6-2019-LA/GCN 11/06/2024 DNK CTY TNHH SX TM TRÍ MAI Thửa số 106, tờ bản đồ số 5, ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

87 174/01-2020-LA/GCN 03/01/2025 DNK CTY TNHH TM DV XNK AGRICOMRICE 206 Nguyễn Cửu Vân, F. 4, Tp. Tân An, tỉnh Long An.

88 187/4-2020-LA/GCN 13/04/2025 DNK CTY TNHH AARNA AGRO VIỆT NAM 681A Quốc lộ 62, khu phố 6, F. 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

89 191/6-2020-LA/GCN 02/06/2025 DNK CTY TNHH SX CB XNK LÚA GẠO ĐẠI DƯƠNG 282/12 Nguyễn Văn Cương, F. Tân Khánh, Tp. Tân An, tỉnh Long An.

90 264/01-2022-LA/GCN 13/01/2027 DNK CTY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM
MB.209, tầng 2, Trung tâm dịch vụ, Lô DV3, đường Long Hậu - Hiệp Phước, KCN Long Hậu mở 
rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Tỉnh Nam Định

91 128/11-2018-NĐ/GCN 17/11/2023 DNK CTY TNHH CƯỜNG TÂN Cụm Công nghiệp, xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Tỉnh Nghệ An
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92 154/4-2019-NA/GCN 03/04/2024 DNK CTY TNHH ĐẦU TƯ TM & XNK VIỆT LÀO Nhà bà Nguyễn Thị Lệ Phúc, khối 3, F. Độ Cung, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An.

93 163/6-2019-NA/GCN 18/06/2024 DNK CTY TNHH XNK HÙNG TIẾN Kho số 5, Khu CN Nghi Phú, đường Trương Văn Lĩnh, xã Nghi Phú, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An.

94 164/7-2019-NA/GCN 05/07/2024 DNK CTY CP XNK LT THÀNH SANG 28 Đề Thám, F. Cửa Nam, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An.

95 183/3-2020-NA/GCN 24/03/2025 DNK CTY TNHH TRƯỜNG AN Khối 4, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. 

96 193/6-2020-NA/GCN 09/06/2025 DNK CTY TNHH XNK SUNCROWN Số 12, ngõ 80 Chu Văn An, F. Lê Lợi, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An.

97 188/5-2020-NA/GCN 14/05/2025 DNK CTY CP VILACONIC Xóm 2, xã Nghi Phú, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tỉnh Quảng Bình

98 209/1-2021-QB/GCN 05/01/2026 DNK CTY CP TẬP ĐOÀN TÂN CHÂU PHÁT Tổ dân phố 8, F. Bắc Nghĩa, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Tỉnh Sóc Trăng

99 7470/BCT-XNK
Gia hạn đến 

khi 
HV CTY LT SÓC TRĂNG 76 Lê Duẩn, K1 F. 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

100 118/10-2018-ST/GCN 07/10/2023 HV CTY TNHH TIẾN PHÁT NÔNG Số 55 - 57 Trần Bình Trọng, F. 2, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

101 242/7-2021-ST/GCN 05/07/2026 HV CTY TNHH TM & DV THÀNH TÍN 383 Bạch Đằng, F. 9, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Tỉnh Tây Ninh

102 97/12-2017-TN/GCN 07/12/2022 HV CTY CP MÍA ĐƯỜNG TÂY NINH 19 Võ Thị Sáu, khu phố 3, F. 3, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

103 186/7-2021-TN/GCN 28/07/2026 DNK CTY CP SX TM LÚA VÀNG VIỆT 785-787 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 2, F. 3, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Tỉnh Thái Bình

104 113/9-2018-TB/GCN 04/09/2023 HV CTY TNHH HƯNG CÚC Lô đất diện tích 25.019m2, Cụm CN Xuân Quang, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

105 82/7-2017-TB/GCN 11/07/2022 DNK CTY CP TỔNG CTY GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH 36 phố Quang Trung, F. Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

106 96/11-2017-TB/GCN 27/11/2022 DNK CTY TNHH LIÊN HẠNH Lô B, cụm CN thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

107 205/11-2020-TB/GCN 27/11/2025 DNK CTY TNHH THỦY DƯƠNG Cụm công nghiệp Vũ Quý, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Tỉnh Tiền Giang

108 7470/BCT-XNK
Gia hạn đến 

khi 
HV CTY LT TIỀN GIANG 256 khu phố 2, F. 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

109 219/3-2021-TG/GCN 23/03/2026 HV CTY TNHH VIỆT HƯNG Khu phố Cầu Xéo, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

110 146/01-2019-TG/GCN 31/01/2024 HV CTY TNHH PHƯỚC ĐẠT Ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

111 259/11-2021-TG/GCN 05/11/2026 HV CTY CP MỸ TƯỜNG Ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

112 190/6-2020-TG/GCN 02/06/2025 DNK CTY TNHH MTV XAY XÁT PHƯỚC THÀNH Tổ 4, ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

113 195/7-2020-TG/GCN 07/07/2025 HV CTY TNHH TM DV THANH HỒNG Ấp An Thái, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

114 200/10-2020-TG/GCN 20/10/2025 DNK CTY TNHH TM DV SONG TOÀN PHÁT Ấp Tân Phú 2, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

115 201/10-2020-TG/GCN 20/10/2025 DNK CTY TNHH LT HƯNG LONG Số 65 Nguyễn Huệ, F. 1, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

TP. Cần Thơ

116 7470/BCT-XNK
Gia hạn đến 

khi 
HV CTY LT SÔNG HẬU Lô 18, khu CN Trà Nóc I, F. Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

117 121/10-2018-CT/GCN 08/10/2023 HV CTY CP HOÀNG MINH NHẬT Ấp Thới Khánh A, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ.

118 105/7-2018-CT/GCN 20/07/2023 DNK CTY TNHH LT CỜ ĐỎ Ấp Thới Hiệp 2, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ.

119 231/5-2021-CT/GCN 31/05/2026 HV CTY CP PHÚ HƯNG KV Bắc Vàng, F. Thới Long, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ.

120 249/8-2021-CT/GCN 10/08/2026 HV CTY CP NN CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN 649A Quốc lộ 91, KV Quy Thạnh 1, F. Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

121 244/7-2021-CT/GCN 22/07/2026 DNK CTY CP XNK CB LT THẮNG LỢI KV Thạnh Phước 1, F. Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

122 245/7-2021-CT/GCN 22/07/2026 DNK CTY CP XNK NGỌC QUANG PHÁT KV Long Thạnh A, F. Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.
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123 255/9-2021-TP.CT/GCN 24/09/2026 DNK CTY CP TM DV GẠO THỊNH KV Phụng Thạnh 2, F. Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

124 248/8-2021-CT/GCN 09/08/2026 HV CTY CP HIỆP LỢI Số 9 Nguyễn Hữu Cầu, F. Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

125 257/10-2021-CT/GCN 18/10/2026 HV HTX THÀNH LỢI KV Thới Ngươn B, F. Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ.

126 260/11-2021-CT/GCN 05/11/2026 DNK CTY CP CB & XK LT ĐỒNG XANH Ấp Quy Lân 3, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ.

127 187/7-2021-CT/GCN 28/07/2026 DNK CTY TNHH MTV XNK LT NGỌC LỢI Tỉnh lộ 922, ấp Thới Phong B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ.

128 258/11-2021-CT/GCN 05/11/2026 HV CTY CP NS VINACAM 700 Quốc lộ 91, KV Thới Thạnh, F. Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

129 263/12-2021-CT/GCN 31/12/2026 HV CTY CP GENTRACO 121 Nguyễn Thái Học, F. Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

130 66/4-2017-CT/GCN 04/04/2022 DNK CTY TNHH MTV CB LT PHÚC HẢI Ấp Thạnh Phước II, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ.

131 74/4-2017-CT/GCN 24/04/2022 HV CTY CP NN CÔNG NGHỆ CAO TRUNG THẠNH KV Thạnh Phước 1, F. Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

132 79/6-2017-CT/GCN 29/06/2022 HV CTY TNHH HIỆP TÀI Quốc lộ 91, F. Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

133 80/6-2017-CT/GCN 29/06/2022 DNK CTY CP NN CÔNG NGHỆ CAO THÀNH LỢI KV Lân Thạnh 1, F. Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

134 83/7-2017-CT/GCN 11/07/2022 HV CTY CP HIỆP THANH Quốc lộ 91, KV Thới Thạnh, F. Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

135 86/7-2017-CT/GCN 24/07/2022 DNK CTY TNHH MTV CB LT VẠN LỢI 2222 Quốc lộ 91, KV Thới Thạnh 2, F. Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

136 91/9-2017-CT/GCN 18/09/2022 DNK CTY TNHH MTV CB LT THIỆN PHÁT Ấp Thạnh Quới, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ.

137 99/4-2018-CT/GCN 16/04/2023 DNK CTY CP NN CÔNG NGHỆ CAO HIẾU NHÂN Ấp Phước Trung, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ.

138 100/4-2018-CT/GCN 20/04/2023 DNK CTY CP NN CÔNG NGHỆ CAO ĐẠI TÀI Ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ.

139 119/10-2018-CT/GCN 08/10/2023 DNK DNTN THUẬN PHÁT 171/2, Ấp Thới Phước, xã Thới Tân, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ.

140 120/10-2018-CT/GCN 08/10/2023 DNK CTY TNHH MTV KD LT PHƯỚC HƯNG Ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ.

141 122/10-2018-CT/GCN 22/10/2023 DNK CTY TNHH MTV CB NS HOÀNG YẾN 156/9 KV Long Thạnh A, F. Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

142 124/10-2018-CT/GCN 26/10/2023 DNK CTY CP CB NS THẠNH HƯNG KV Lân Thạnh 1, F. Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

143 132/11-2018-CT/GCN 27/11/2023 DNK CTY TNHH ADC 101 Phan Đình Phùng, F. Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

144 136/12-2018-CT/GCN 18/12/2023 DNK CTY TNHH XNK NÔNG SẢN M&K 19/28 Trần Bình Trọng, F. An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

145 137/12-2018-CT/GCN 18/12/2023 HV CTY CP SOHARICE Ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ.

146 138/12-2018-CT/GCN 18/12/2023 DNK CTY CP XNK LT THÀNH ĐÔI 291, KV Thạnh Phước 1, F. Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

147 145/01-2019-CT/GCN 31/01/2024 DNK CTY CP XNK GẠO PHỤNG HOÀNG KV Thới Thạnh, F. Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

148 155/4-2019-CT/GCN 05/04/2024 DNK CTY CP HIỆP NGỌC C8-29, đường số 12, Khu Dân cư Phú An, F. Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

149 151/03-2019-CT/GCN 19/03/2024 DNK CTY TNHH LT XUÂN THẮNG 73, ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ.

150 159/6-2019-CT/GCN 06/06/2024 DNK CTY TNHH MTV THÀNH TÂM CỜ ĐỎ Ấp Thạnh Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ.

151 184/3-2020-CT/GCN 26/03/2025 DNK CTY TNHH MTV CB LT VIỆT LONG 1234 Quốc lộ 91, KV Thới Thạnh 2, F. Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

152 203/11-2020-CT/GCN 16/11/2025 DNK CTY CP LT HƯNG PHƯỚC Ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ.

153 207/12-2020-CT/GCN 16/12/2025 HV CTY TNHH TM TÂN THÀNH 3165, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ.

154 220/3-2021-CT/GCN 31/03/2026 DNK CTY TNHH LT THÀNH LỢI Tỉnh lộ 922, ấp Thới Phong B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ.

155 237/6-2021-CT/GCN 21/06/2026 DNK CTY CP CB LT SAO MỚI Ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ.

156 270/2-2022-CT/GCN 23/02/2027 HV CTY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP CỜ ĐỎ Ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ.

TP. Hồ Chí Minh

157 112/9-2018-TP.HCM/GCN 04/09/2023 HV CTY CP ĐẦU TƯ & TM TẠP PHẨM SÀI GÒN 35 Lê Quý Đôn, F. 7, quận 3, TP. HCM.

158 117/10-2018-TP.HCM/GCN 06/10/2023 HV TỔNG CTY TM SÀI GÒN - TNHH MTV 275B Phạm Ngũ Lão, F. Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. HCM.

159 109/8-2018-TP.HCM/GCN 30/08/2023 HV CTY TNHH SX TM THẢO MINH CHÂU Lầu 2, Tòa nhà Phan Minh, số 300 đường Khuông Việt, F. Phú Hưng, quận Tân Phú, TP. HCM. 

160 108/8-2018-TP.HCM/GCN 10/08/2023 DNK CTY TNHH VẬN CHUYỂN & GIAO NHẬN TOÀN CẦU VIỆT256 Cô Bắc, F. Cô Giang, quận 1, TP.HCM.
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161 157/4-2019-TP.HCM/GCN 26/04/2024 HV CTY TNHH XNK ĐẠI DƯƠNG XANH 106 Khu A, khu dân cư Sư Vạn Hạnh, Sư Vạn Hạnh, F. 9, quận 5, TP. HCM.

162 102/4-2018-TP.HCM/GCN 20/04/2023 HV CTY CP TM ĐẦU TƯ TÍN THƯƠNG Số 14 đường 25, khu dân cư Bình Phú, F. 10, quận 6, TP. HCM.

163 229/5-2021-TP.HCM/GCN 26/05/2026 HV CTY TNHH TÂN THẠNH AN 159 Hồ Học Lãm, F. An Lạc, quận Bình Tân, TP. HCM.

164 241/6-2021-TP.HCM/GCN 23/06/2026 HV CTY CP LT THÀNH PHỐ HCM 1610 Võ Văn Kiệt, F. 7, quận 6, TP. HCM.

165 233/5-2021-TP.HCM/GCN 31/05/2026 HV TỔNG CTY LT MIỀN NAM - CTY CỔ PHẦN 333 Trần Hưng Đạo, F. Cầu Kho, quận 1, TP. HCM.

166 250/8-2021-TP.HCM/GCN 11/08/2026 HV CTY CP ĐẦU TƯ VINH PHÁT P.608, lầu 6, cao ốc HAGL, 7/1 Thành Thái, F. 14, quận 10, TP. HCM.

167 251/8-2021-TP.HCM/GCN 20/08/2026 HV CTY TNHH ĐẦU TƯ-SX-TM-DV PHAN MINH Lầu 7, Tòa nhà Thiên Nam, số 111 đường Ngô Gia Tự, F. 2, quận 10, TP. HCM. 

168 72/4-2017-TP.HCM/GCN 24/04/2022 HV CTY CP QUỐC TẾ GIA 177/24 đường 3-2, F. 11, quận 10, TP. HCM.

169 73/4-2017-TP.HCM/GCN 24/04/2022 HV CTY CP XNK THUẬN MINH 76 Trần Minh Quyền, F. 11, quận 10, TP. HCM.

170 75/6-2017-TP.HCM/GCN 01/06/2022 HV CTY CP TẬP ĐOÀN INTIMEX 61 Nguyễn Văn Giai, F. Đa Kao, quận 1, TP. HCM.

171 88/7-2017-TP.HCM/GCN 27/07/2022 DNK CTY TNHH GẠO VIỆT 170i Nơ Trang Long, F.12, quận Bình Thạnh. TP. HCM.

172 93/10-2017-TP.HCM/GCN 20/10/2022 DNK CTY CP SX DV XNK HÀ NỘI Lô 6-7 KCN Tân Thới Hiệp, F. Hiệp Thành, quận 12, TP. HCM.

173 111/9-2018-TP.HCM/GCN 04/09/2023 DNK CTY CP TM LÂM ANH 122 Nguyễn Sỹ Sách, F. 15, quận Tân Bình, TP. HCM.

174 127/10-2018-TP.HCM/GCN 31/10/2023 HV CTY CP SÀI GÒN THIÊN KIM 248-250 Nguyễn Đình Chiểu, F. Võ Thị Sáu, quận 3, TP. HCM.

175 135/11-2018-TP.HCM/GCN 28/11/2023 DNK CTY TNHH TM & XNK TP DŨNG NHI THANH 453/39 Nguyễn Đình Chiểu, F. 5, quận 3, TP. HCM.

176 140/01-2019-TP.HCM/GCN 11/01/2024 DNK CTY TNHH KHO VẬN LONG NGUYÊN 190 Bạch Đằng, F. 24, quận  Bình Thạnh, TP. HCM.

177 162/6-2019-TP.HCM/GCN 17/06/2024 DNK CTY TNHH NÔNG SẢN VẠN THÀNH LỢI 108A Nguyễn Ảnh Thủ, F. Hiệp Thành, quận 12, TP. HCM.

178 170/11-2019-TP.HCM/GCN 26/11/2024 DNK CTY TNHH ASIA COMMODITIES Số 28-30 Lam Sơn, F. 6, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

179 173/12-2019-TP.HCM/GCN 25/12/2024 DNK CTY TNHH TMDV XNK DUNG NAM 160/73F Vườn Lài, F. Tân Thành, quận Tân Phú, TP. HCM.

180 176/02-2020-TP.HCM/GCN 17/02/2025 DNK CTY TNHH STAR RICE 117-119 Trần Thái Tông, F. 15, quận Tân Bình, TP. HCM.

181 175/02-2020-TP.HCM/GCN 04/02/2025 DNK CTY CP SX NÔNG SẢN KIM SÁNG 29 đường TA17a, F. Thới An, quận 12, TP. HCM.

182 178/03-2020-TP.HCM/GCN 05/03/2025 DNK CTY TNHH SX & TM ĐẠI NHẬT PHÁT 8A Nguyễn Tuyển, F. Bình Trưng Tây, quận 2, TP. HCM.

183 180/03-2020-TP.HCM/GCN 13/03/2025 HV CTY TNHH NN & TP TOÀN CẦU 84/22 đường số 1, F. 4, quận Gò Vấp, TP. HCM.

184 182/03-2020-TP.HCM/GCN 16/03/2025 DNK CTY TNHH XNK QUỐC TẾ ĐẠI HOÀN CẦU 48 đường số 10, Khu Dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HCM.

185 185/04-2020-TP.HCM/GCN 07/04/2025 DNK CTY CP LOUIS HOLDINGS 14 Nguyễn Văn Vĩnh, F. 4, quận Tân Bình, TP. HCM.

186 192/6-2020-TP.HCM/GCN 03/06/2025 DNK CTY TNHH PANORAMAS 19B, đường 30, khu phố 2, F. Bình An, quận 2, TP.HCM.

187 194/7-2020-TP.HCM/GCN 07/07/2025 DNK CTY CP GẠO LOTUS 192 Hà Huy Tập, F. Tân Phong, quận 7, TP.HCM.

188 199/9-2020-TP.HCM/GCN 28/09/2025 DNK CTY CP TP THIÊN NHIÊN KING GREEN 177/24 đường 3-2, F. 11, quận 10, TP. HCM.

189 202/10-2020-TP.HCM/GCN 29/10/2025 DNK CTY CP PACIFIC GROUP 36/22 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

190 203/11-2020-TP.HCM/GCN 10/11/2025 DNK CTY CP XNK LOUIS RICE 14 Nguyễn Văn Vĩnh, F. 4, quận Tân Bình, TP. HCM.

191 206/12-2020-TP.HCM/GCN 11/12/2025 DNK CTY CP XNK HẠT NGỌC MEKONG 436A/108A đường 3-2, F. 12, quận 10, TP. HCM.

192 210/01-2021-TP.HCM/GCN 08/01/2026 DNK CTY CP CB GẠO VIỄN ĐÔNG 215/15 Cao Văn Lầu, F. 2, quận 6, TP. HCM.

193 216/3-2021-TP.HCM/GCN 12/03/2026 DNK CTY TNHH LT CAO MINH 48 đường số 2A, F. An Lạc A, quận Bình Tân, TP. HCM.

194 223/4-2021-HG/GCN 27/04/2026 DNK CTY CP NÔNG NGHIỆP GAP 50-52 Hồ Văn Huê, F. 9, quận Phú Nhuận, TP. HCM.

195 246/8-2021-TP.HCM/GCN 05/08/2026 DNK CTY TNHH SX & XNK KHẢI HOÀN PHÁT 1387/11 Huỳnh Tấn Phát, F. Phú Thuận, quận 7, TP. HCM.

196 256/10-2021-TP.HCM/GCN 04/10/2026 DNK CTY CP TẬP ĐOÀN ĐK VẠN THỊNH Số nhà 49H, số 49 đường Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, TP. HCM.

197 261/12-2021-TP.HCM/GCN 06/12/2026 DNK CTY CP ĐẦU TƯ TM NN SẠCH VÀ XANH CÔNG NGHỆ CAO ĐẠI KỶ NGUY124 đường số 5, phường 17, quận Gò Vấp, TP. HCM.

198 266/01-2022-HCM/GCN 14/01/2027 DNK CTY TNHH XNK VIMEX
Căn số B-00.05, Tầng trệt, Chung cư Lô C1, Số 6 đường D9, F. An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, TP. 
HCM.
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STT SỐ QĐ
NGÀY 

HẾT HẠN
HV

HIỆP HỘI
THƯƠNG NHÂN TRỤ SỞ CHÍNH

Tỉnh Trà Vinh

199 7470/BCT-XNK
Gia hạn đến 

khi 
HV CTY LT TRÀ VINH 102 Trần Phú, F. 2, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Tỉnh Vĩnh Long

200 7470/BCT-XNK
Gia hạn đến 

khi 
HV CTY LT VĨNH LONG 23 Hưng Đạo Vương, F. 1, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

201 143/01-2019-VL/GCN 24/01/2024 HV CTY TNHH SX-TM PHƯỚC THÀNH IV Số 179, ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
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